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	TT
	Mã lớp
	Ngành
	Cố vấn học tập
	MSCB
	Số điện thoại
	Email

	1
	KT1820A1
	Kế toán
	Lê Tín
	2117
	0979 402304
	ltin@ctu.edu.vn

	2
	KT1820A2
	Kế toán
	Hà Mỹ Trang
	2516
	0939 919 912
	hmtrang@ctu.edu.vn

	3
	KT1821A1
	Tài chính - Ngân hàng
	Phạm Phát Tiến
	2436
	0916 243175
	pptien@ctu.edu.vn

	4
	KT1821A2
	Tài chính - Ngân hàng
	Nguyễn Xuân Thuận
	2500
	0932978 597
	nxthuan@ctu.edu.vn

	5
	KT1822A1
	Quản trị kinh doanh
	 Nguyễn Thị Phương Dung
	1981
	0906686702
	phuongdung@ctu.edu.vn

	6
	KT1822A2
	Quản trị kinh doanh
	 Nguyễn Phạm Tuyết Anh
	1780
	0939989890
	nptanh@ctu.edu.vn

	 
	KT1822A3
	Quản trị kinh doanh
	Lê Tấn Nghiêm
	1280
	0939158158
	tannghiem@ctu.edu.vn

	7
	KT1823A1
	Kinh tế nông nghiệp
	Khổng Tiến Dũng 
	2174
	0939 006222
	ktdung@ctu.edu.vn

	8
	KT1823A2
	Kinh tế nông nghiệp
	Vũ Thùy Dương
	1872
	0909 189 234
	vtduong@ctu.edu.vn

	9
	KT1845A1
	Marketing
	Khưu Ngọc Huyền
	2710
	0945954925
	knhuyen@ctu.edu.vn

	10
	KT1845A2
	Marketing
	La Nguyễn Thùy Dung
	1894
	0907 745 818
	lntdung@ctu.edu.vn

	11
	KT1890A1
	Kinh tế tài nguyên thiên nhiên
	Trần Thụy Ái Đông
	1538
	0919002004
	ttadong@ctu.edu.vn

	12
	KT1890A2
	Kinh tế tài nguyên thiên nhiên
	Ngô Thị Thanh Trúc
	1783
	0949 438 991
	ntttruc@ctu.edu.vn

	13
	KT18V5A1
	Kiểm toán
	Trần Quốc Dũng
	558
	0918 543 348
	tqdung@ctu.edu.vn

	14
	KT18V5A2
	Kiểm toán
	Đặng Thị Ánh Dương
	2494
	0947 883 905
	dtaduong@ctu.edu.vn

	15
	KT18W1A1
	Kinh tế
	Lê Bình Minh
	2384
	0939 127 490
	lbminh@ctu.edu.vn

	16
	KT18W1A2
	Kinh tế
	Phạm Lan Anh
	2311
	0918 432 243
	planh@ctu.edu.vn

	17
	KT18W2A1
	Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
	Hồ Lê Thu Trang
	1984
	0939 395 225
	hlttrang@ctu.edu.vn

	18
	KT18W2A2
	Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
	Hoàng Thị Hồng Lộc
	2223
	0932 473 421
	hthloc@ctu.edu.vn

	19
	KT18W3A1
	Kinh doanh thương mại
	 Lê Thị Diệu Hiền
	2224
	0942 115 666
	ltdhien@ctu.edu.vn

	20
	KT18W3A2
	Kinh doanh thương mại
	 Trương Thị Ánh Vân
	2633
	0983127223
	ttavan@ctu.edu.vn

	21
	KT18W4A1
	Kinh doanh quốc tế
	Võ Văn Dứt
	1470
	0918 549 474
	vvdut@ctu.edu.vn

	22
	KT18W4A2
	Kinh doanh quốc tế
	Trần Thị Bạch Yến
	2279
	0917 145 065
	ttbyen@ctu.edu.vn
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